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212. Kinh Nhất Thiết Trí 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phổ cức 

thích. 

Bấy giờ vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc nghe Sa-môn Cù-đàm du 

hóa tại Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phổ cức thích. Sau khi nghe như vậy, 

vua nước Câu-tát-la, Ba-tư-nặc, bảo một người rằng: “Ngươi đi đến chỗ 

Sa-môn Cù-đàm, thay mặt ta mà thăm hỏi rằng, ‘Thánh thể có khương 

cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường 

chăng?’ Rồi nói như vầy, ‘Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc, kính lời thăm 

hỏi rằng ‘Thánh thể được khang cường, an lạc không tật bệnh đi đứng 

thoải mái, khí lực như thường chăng?’ Ngươi lại nói thêm rằng, ‘Vua nước 

Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến gặp’.” Người ấy lãnh giáo đến chỗ Phật, 

cùng Ngài chào hỏi rồi lui ngồi một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc kính lời thăm hỏi 

Thánh thể được khang cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái 

khi lực như thường chăng? Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến 

gặp.” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Mong vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc được an ổn khoái lạc. Mong 

cho Trời, Người, A-tu-la, Kiền-tháp-hòa, La-sát và mọi loài khác cũng 

được an ổn khoái lạc. Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến xin cứ 

tự tiện tùy ý.” 

Lúc đó sứ giả nghe Phật nói, ghi nhớ kỹ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy 

nhiễu ba vòng rồi lui về. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đứng sau lưng Đức Thế Tôn, quạt hầu Phật. 

Sau khi người sứ giả đi rồi, Đức Thế Tôn quay lại bảo rằng: 

“Này A-nan, ông cùng Ta sang ngôi nhà lớn hướng phía Đông, mở cửa 

sổ ra và đóng cửa lớn lại, vào trong chỗ kín đáo ấy. Hôm nay Ba-tư-nặc 

vua nước Câu-tát-la, nhất tâm, không loạn động, muốn nghe và thọ lãnh 

Chánh pháp.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Kính vâng.” 

Rồi Đức Thế Tôn dẫn A-nan sang ngôi nhà lớn hướng phía Đông kia, 

mở cửa sổ ra và đóng cửa lớn lại, dọn chỗ ngồi ở chỗ kín đáo, trải ni-sư-

đàn và kiết già mà ngồi. 



Lúc đó sứ giả trở về chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la thưa: 

“Tâu Thiên vương, tôi đã thông báo cho Sa-môn Cù-đàm và Sa-môn 

Cù-đàm đang chờ Thiên vương. Cúi xin Thiên vương nên biết đúng thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo người đánh xe rằng: 

“Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Hôm nay Ta muốn đến thăm Sa-môn Cù-

đàm.” 

Người đánh xe lãnh giáo, tức thì sửa soạn xa giá. 

Bấy giờ chị em Hiền và Nguyệt đang ngồi ăn với Ba-tư-nặc vua nước 

Câu-tát-la nghe nói hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sẽ đến thăm 

Phật, liền tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, nếu hôm nay ngài đến thăm Đức Thế Tôn, xin thay 

chúng tôi cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an 

lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng? Đại 

vương nói như vầy, ‘Chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn, 

Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí 

lực bình thường chăng?'” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la im lặng nhận lời chị em Hiền và 

Nguyệt. 

Lúc đó người đánh xe sửa soạn xa giá đã xong, đến tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá trang nghiêm đã xong, xin vâng ý Thiên 

vương.” 

Vua nghe xong, lên xe rời khỏi Uất-đầu-tùy-nhã, đi đến rừng Phổ cức 

thích. 

Lúc đó ngoài cửa rừng Phổ cức thích, một số đông các Tỳ-kheo đi kinh 

hành trên khoảng đất trống. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến hỏi các 

Tỳ-kheo rằng: 

“Bạch chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm hôm nay ở đâu? Tôi muốn đến 

thăm.” 

Chư Tỳ-kheo đáp rằng: 

“Nơi phía Đông kia, tâu Đại vương, tại ngôi nhà lớn hướng phía Đông, 

có cửa sổ mở và cửa lớn đóng, Đức Thế Tôn đang ở trong đó. Đại vương 

muốn thăm thì đến nhà ấy, đứng ngoài mà tằng hắng và gõ cửa, Đức Thế 

Tôn sẽ mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la liền xuống xe, với đám tùy tùng vây 

quanh, đi bộ về ngôi nhà lớn hướng phía Đông ấy. Đến nơi vua đứng phía 



ngoài tằng hắng và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe, liền ra mở cửa. Ba-tư-nặc 

vua nước Câu-tát-la vào trong ngôi nhà ấy, đến trước bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn rằng, 

‘Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, 

khí lực như thường chăng?'” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Chị em Hiền và Nguyệt không có người sai sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài biết cho, hôm nay chị em Hiền và Nguyệt 

cùng ngồi ăn với con, nghe con muốn đến thăm Phật, bèn thưa rằng, ‘Đại 

vương, nếu ngài đến thăm Phật, xin thay chúng tôi cúi đầu thăm hỏi Đức 

Thế Tôn, Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải 

mái, khí lực bình thường chăng?’ Nên con bạch lại như vậy cùng Thế Tôn 

rằng, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế Tôn ‘Thánh thể Ngài 

khỏe mạnh an lạc, không tật bệnh đi đứng thoải mái, khí lực như thường 

chăng?’ Bạch Cù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Đức Thế 

Tôn, Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải 

mái, khí lực bình thường chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Đại vương, mong cho chị em Hiền và Nguyệt an ổn, khoái lạc, 

mong cho Trời, Người, A-tu-la, Kiền-đáp-hòa, La-sát cùng mọi loài khác 

an ổn khoái lạc.” 

Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói lời thăm hỏi Phật rồi lui 

ngồi một bên bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi mong Ngài nghe chuyện con 

mới dám trình bày.” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, có điều gì muốn hỏi cứ tự ý mà hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con nghe Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, ‘Trong quá 

khứ không có, trong tương lai không, và hiện tại cũng không có, không có 

Sa-môn Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến’. Bạch Cù-đàm, 

Ngài đã nhớ là đã nói như vậy chăng? 

Thế Tôn đáp rằng: 



“Này Đại vương, Ta không nhớ là đã nói như vậy, ‘Trong quá khứ 

không có, trong tương lai không có, và hiện tại không có, không có Sa-

môn Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến’.” 

Lúc đó Đại tướng Bệ-lưu-la đứng sau lưng Ba-tư-nặc vua nước Câu-

tát-la, cầm phất trần hầu vua. Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la quay lại 

nói với Đại tướng Bệ-lưu-la rằng: 

“Hôm trước Ta ngồi với đại chúng, ai là người đầu tiên nói rằng, ‘Sa-

môn Cù-đàm nói như vầy, ‘Trong quá khứ không có, trong tương lai 

không có và trong hiện tại cũng không có, không có Sa-môn Phạm chí nào 

là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến’?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Tâu Thiên vương, có Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là người đầu 

tiên nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bảo một người rằng: 

“Ngươi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử nói như vầy, ‘Ba-tư-nặc 

vua nước Câu-tát-la cho gọi ông’.” 

Người ấy lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử bảo 

như vầy: 

“Này Niên Thiếu, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cho gọi ông.” 

Sau khi người ấy đi, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch Thế Tôn: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có thể có những lời nói khác, nhưng được ghi 

nhớ khác. Bạch Cù-đàm, ngài có nhớ đã nói những gì chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, Ta nhớ đã từng nói như vầy, ‘Trong quá khứ không 

có, trong tương lai không có, trong hiện tại cũng không có, không có Sa-

môn Phạm chí nào trong một thời biết tất cả, trong một thời thấy tất cả’. 

Này Đại vương, Ta nhớ đã nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán thán rằng: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những lời Sa-môn Cù-đàm 

nói như Thiện sư. Lại có những điều muốn hỏi, mong Ngài cho phép con 

hỏi.” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 



“Bạch Cù-đàm! Ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, 

Công sư. Bốn chủng tộc này có sự hơn kém nào không? Và có sự sai biệt 

nào?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư có hơn kém và 

sai biệt. Hạng Sát-lợi, và Phạm chí ở trong nhân gian được coi là tối 

thượng. Hạng Cư sĩ và hạng Công sư ở trong nhân gian được coi là hạ liệt. 

Trong bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư đó là sự hơn kém 

và đó là sự sai biệt.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những gì Sa-môn Cù-đàm nói 

như Thiện sư.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại bạch: 

“Bạch Cù-đàm, con không hỏi những vấn đề trong hiện tại, mà con 

muốn hỏi cả những vấn đề đời sau nữa, mong Ngài nghe con hỏi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và 

Công sư, có sự hơn kém nào, có sự sai biệt nào ở đời sau chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, và Công sư, có sự hơn kém, 

có sự sai biệt cả trong đời sau nữa. Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Công 

sư và Cư sĩ nếu thành tựu được năm đoạn chi này, chắc chắn sẽ gặp được 

bậc Thiện sư, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, chắc chắn được 

vừa ý, không có điều gì không vừa ý, và cũng luôn luôn được thiện lợi và 

hữu ích, an ổn khoái lạc. Những gì là năm chi? Đa văn Thánh đệ tử đối 

với Như Lai đã gieo trồng tín căn, đã quyết định vững bền, không ai có 

thể tước đoạt, dù là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế 

gian khác. Đó gọi là đoạn chi thứ nhất. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử, ít bệnh, không bệnh, thành 

tựu sự điều hòa thực đạo, không quá lạnh, không quá nóng, dễ chịu, không 

bị bực dọc. Nghĩa là sự ăn uống được tiêu hóa dễ dàng an ổn. Đó gọi là 

đoạn chi thứ hai. 



“Lại nữa, này Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử không siểm mị, không 

dối gạt, chất trực, tự bộc lộ sự chân thật đối với Thế Tôn và các vị phạm 

hạnh. Đó gọi là đoạn chi thứ ba. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử thường thành tựu hạnh tinh 

tấn, đoạn trừ ác và bất thiện pháp, siêng tu các thiện pháp, luôn luôn tự 

sách tấn, chuyên nhất kiên cố, đối với gốc rễ các thiện pháp, không hề từ 

bỏ phương tiện. Đó gọi là đoạn chi thứ bốn. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp 

hưng suy và chứng đắc trí tuệ như vậy, thánh tuệ minh đạt phân biệt thấu 

triệt, do đó mà chơn chánh diệt tận. Đó gọi là đoạn chi thứ năm. 

“Có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư. Bốn hạng này 

nếu thành tựu được năm đoạn chi này, nhất định được gặp bậc Thiện sư, 

là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, ắt được vừa ý, không có điều 

gì không vừa ý, luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an ổn khoái lạc. 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư. Đó là hơn 

kém, đó là sự sai biệt ở đời sau vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán thán rằng: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những lời Sa-môn Cù-đàm 

nói như Thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi 

chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều gì muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư; 

bốn hạng này có sự hơn kém và sự sai biệt nào đối với đoạn hành chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư. Bốn hạng 

này có sự sai biệt và hơn kém đối với đoạn hành. Này Đại vương, Đại 

vương nghĩ sao? Những gì được đoạn bởi tín, và chúng được đoạn bởi bất 

tín trường hợp đó hoàn toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi ít bệnh, 

mà chúng cũng được đoạn bởi nhiều bệnh, trường hợp đó hoàn toàn 

không thể có. Những gì được đoạn bởi sự không siểm nịnh, không lừa dối, 

mà chúng cũng được đoạn bởi siểm nịnh, lừa dối, trường hợp này không 

thể có. Nếu được đoạn bởi tinh cần mà cũng được đoạn bởi giải đãi; 

trường hợp này không thể có. Nếu đoạn bởi trí tuệ, mà cũng được đoạn 

trừ bởi ác tuệ, trường hợp này không thể có. 



“Cũng như chế ngự bốn thứ là chế ngự voi, chế ngự ngựa, chế ngự bò 

và chế ngự người. Trong đó có hai trường hợp cần chế ngự mà không thể 

chế ngự và hai trường hợp cần chế ngự mà có thể chế ngự. Đại vương, ý 

ông thế nào? Hai trường hợp cần chế ngự mà không thể chế ngự, con vật 

không thể chế ngự ấy mà lại đi đến chỗ được điều phục, đi đến được chỗ 

chế ngự, thọ nhận công việc của sự điều ngự, thì việc này có thể vậy. 

“Cũng vậy, này Đại vương, Đại vương nghĩ sao? Nếu những gì được 

đoạn bởi tín mà cũng được đoạn bởi bất tín chăng? Việc này không thể có. 

Nếu được đoạn bởi ít bệnh mà cũng được đoạn bởi nhiều bệnh chăng? 

Việc này không thể có. Nếu được đoạn bởi sự không siểm nịnh không dối 

trá mà cũng được đoạn bởi siểm nịnh, dối trá chăng? Việc này không thể 

có. Nếu được đoạn bởi tinh cần mà cũng đoạn bởi giải đãi chăng? Việc này 

không thể có. Nếu do trí tuệ mà đoạn cũng do ác tuệ mà đoạn chăng? Việc 

này không thể có. Như vậy, bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, và 

Công sư, đó là sự hơn kém, sự sai biệt về đoạn hành.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư, những điều Ngài nói 

như Thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư 

sĩ và Công sư, bốn hạng này có sự hơn kém, có sự sai biệt đối với đoạn 

chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư, chúng 

bình đẳng đối với đoạn, không hơn kém, không sai biệt đối với đoạn vậy. 

“Cũng như một đứa nhỏ dòng Sát-lợi từ phương Đông đến lấy Sa-la 

khô làm mồi lửa và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa dòng Phạm chí từ phương 

Nam đến nó lấy cây Sa-la khô làm mồi lửa và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa 

dòng Cư sĩ từ phương Tây đến, nó lấy chiên-đàn làm mồi và cọ xát cho 

bốc lửa. Một đứa bé dòng công sư từ phương Bắc đến, nó lấy cây Bát-đầu-

ma khô làm mồi lửa và cọ xát cho bốc lửa. Này Đại vương, ý ngài nghĩ sao? 

Những người khác chủng tộc kia mang các loại cây khác nhau làm mồi 

lửa, nó cọ xát cho bốc lửa; rồi trong số đó, có người châm vào cây khô làm 

cho bốc khói, bốc lửa ngọn và phát sanh màu lửa. Này Đại vương, giữa 



khói với khói, giữa ngọn lửa với ngọn lửa. Giữa sắc lửa với sắc lửa, có 

những sai biệt nào chăng?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, những người khác chủng tộc đó lấy các thứ cây khác 

nhau đó làm mồi lửa và cọ xát cho bốc lửa, rồi trong số đó có người châm 

lửa vào cây khô làm bốc khói, bốc lửa ngọn và phát sanh màu lửa. Bạch 

Cù-đàm, con không nói rằng giữa khói và khói, giữa ngọn lửa và ngọn lửa, 

giữa sắc lửa và sắc lửa có sự sai biệt.” 

“Cũng vậy, này Đại vương, bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư 

sĩ và Công sư, chúng hoàn toàn bình đẳng đối với đoạn, không có hơn kém, 

không có sai biệt đối với đoạn.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư. Bạch Sa-môn Cù-đàm, 

những điều Ngài nói như Thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài 

nghe cho con hỏi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, có chư Thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn hỏi lại: 

“Đại vương, ngài hỏi có chư Thiên không với ý gì?” 

Vua Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào có tranh, ưa tranh thì chư Thiên ấy 

phải sanh lại thế gian này. Nếu chư Thiên nào không có não hại thì sẽ 

không sanh lại thế gian này.” 

Bấy giờ Đại tướng Bệ-lưu-la đứng sau lưng Ba-tư-nặc vua nước Câu-

tát-la, cầm phất trần hầu vua. Đại tướng Bệ-lưu-la bạch: 

“Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào không có tranh, không ưa tranh không 

đến thế gian này, hãy gác lại chư Thiên đó. Giả như chư Thiên nào có 

tranh, ưa tranh, thì đến thế gian này, Sa-môn Cù-đàm tất phải nói rằng 

chư Thiên đó có phước hơn, có phạm hạnh hơn. Vì chư Thiên này được 

tự tại nên đẩy lui chư Thiên kia, đuổi chư Thiên kia đi vậy.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan đứng hầu sau Đức Thế Tôn, cầm phất trần hầu 

Phật. Tôn giả A-nan nghĩ rằng, ‘Đại tướng Bệ-lưu-la này là con của Ba-

tư-nặc vua nước Câu-tát-la, còn ta là con của Đức Thế Tôn. Bây giờ chính 



là lúc con và con thảo luận. Rồi Tôn giả A-nan nói với Đại tướng Bệ-lưu-

la rằng: 

“Tôi muốn hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 

“Thưa Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Trong phần ranh giới thuộc về 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la mà giáo lệnh có thể truyền đến, Ba-tư-nặc 

vua nước Câu-tát-la được tự do đuổi đi những vị có phước đức hơn, có 

phạm hạnh hơn chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

“Này Sa-môn, trong phần ranh giới thuộc về Ba-tư-nặc vua nước Câu-

tát-la mà giáo lệnh có thể truyền đến thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 

được quyền đuổi đi tự do những vị có phước đức hơn, có phạm hạnh hơn.” 

“Này Đại tướng, ngài nghĩ sao? Nếu không phải trong ranh giới của 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, giáo lệnh không thể truyền đến, thì Ba-tư-

nặc vua nước Câu-tát-la có được tự ý đuổi những vị có phước đức hơn, có 

phạm hạnh hơn chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Này Sa-môn, nếu không phải ranh giới thuộc về Ba-tư-nặc vua nước 

Câu-tát-la, giáo lệnh không thể truyền đến thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-

tát-la không được tự do xua đuổi những vị có phước hơn, có phạm hạnh 

hơn đi khỏi vậy.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi rằng: 

“Này Đại tướng, ngài có nghe nói đến chư Thiên ở Tam thập tam thiên 

chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Khi tôi cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la dạo chơi, có nghe nói 

chư Thiên trên Tam thập tam thiên.” 

“Này Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có 

được quyền tự do xua đuổi chư Thiên có phước hơn, có phạm hạnh hơn ở 

Tam thập tam thiên khỏi chỗ ấy chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Này Sa-môn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la còn không thể thấy 

được chư Thiên ở Tam thập tam thiên, huống gì lại đuổi họ ra khỏi chỗ 

đó? Đuổi chư Thiên ở Tam thập tam thiên, việc ấy chắc chắn không thể có 

vậy.” 



“Cũng vậy, này Đại tướng, nếu có chư Thiên nào không tranh, không 

ưa tranh, không đến thế gian này. Chư Thiên ấy có phước đức hơn và có 

phạm hạnh hơn. Nếu có chư Thiên nào có tranh, ưa tranh, sanh đến thế 

gian này thì chư Thiên này đối với chư Thiên kia còn không thể thấy được 

huống gì đánh đuổi ư? Việc đánh đuổi chư Thiên, chắc chắn không thể có.” 

Lúc đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Sa-môn này tên gì?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, Tỳ-kheo này tên là A-nan, đó là thị giả của Ta.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Những điều A-nan nói như Sư. Những điều A-nan như Thiện sư. Con 

lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con hỏi chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, có Phạm thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn hỏi lại rằng: 

“Này Đại vương, Đại vương hỏi có Phạm thiên không với ý gì? Này 

Đại vương, nếu Ta chủ trương có Phạm thiên thì đó là Phạm thanh tịnh.” 

Trong lúc Đức Thế Tôn cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đang 

luận việc này nửa chừng thì người sứ giả dẫn Tưởng Niên Thiếu Cát 

Tường Tử trở lại đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu: 

“Tâu Thiên vương, Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đã đến đây.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe nói liền hỏi Tưởng Niên Thiếu 

Cát Tường Tử rằng: 

“Hôm trước ta cùng đại chúng đang hội tọa ai là người trước tiên nói 

rằng, ‘Sa-môn Cù-đàm nói như vầy: Trong quá khứ không có, trong tương 

lai không có, và trong hiện tại cũng không có. Không có Sa-môn Phạm chí 

nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến’?” 

Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đáp: 

“Tâu Thiên vương, chính Đại tướng Bệ-lưu-la là người đã nói trước 

tiên.” 

Đại tướng Bệ-lưu-la nghe xong thưa: 



“Tâu Thiên vương, chính Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là người 

nói trước.” 

Cứ như vậy hai người đó cãi nhau về vấn đề này. Ngay trong lúc đó, 

người đánh xe liền sửa soạn xa giá, đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-

la tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, nghiêm giá đã đến, tâu Thiên vương, mong ngài 

biết đã đến thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bạch với Phật rằng: 

“Con hỏi Cù-đàm về Nhất thiết trí, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về 

Nhất thiết trí. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm về bốn chủng tánh thanh tịnh; Sa-

môn Cù-đàm đã trả lời con về bốn chủng tánh thanh tịnh. Con hỏi Sa-môn 

Cù-đàm về sở đắc, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về sở đắc. Con hỏi Sa-

môn Cù-đàm có Phạm thiên hay không, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời cho 

con có Phạm thiên. Nếu con còn hỏi Sa-môn Cù-đàm các vấn đề khác chắc 

Sa-môn Cù-đàm cũng sẽ trả lời con các vấn đề ấy. 

“Bạch Cù-đàm, hôm nay con có nhiều việc phải trở về, xin kiếu từ.” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Đại vương, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là đúng thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sau khi nghe những gì Thế Tôn nói, 

ghi nhớ kỹ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Thế Tôn ba vòng rồi ra về. 

Phật nói như vậy. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, Tôn giả A-nan và 

tất cả đại chúng nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

213. Kinh Pháp Trang Nghiêm 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật du hóa giữa những người họ Thích, trú trong một đô 

ấp của Thích gia tên là Di-lũ-ly. 

Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và Trường Tác vì có những 

việc cần làm nên cùng đi đến một thị trấn tên gọi là Thành. Ba-tư-nặc vua 

nước Câu-tát-la, đến một khu vườn nơi ấy, nhìn thấy những gốc cây vắng 

vẻ, không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, thích 

hợp cho sự tĩnh tọa. Sau khi nhìn thấy như vậy, nghĩ nhớ Đức Thế Tôn, 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Trường Tác, ở đây, những gốc cây này vắng vẻ, không có tiếng 

động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, thích hợp cho sự tĩnh 



tọa. Tại chỗ này ta đã nhiều lần đến thăm viếng Đức Thế Tôn. Này Trường 

Tác, Đức Thế Tôn hiện giờ đang ở đâu? Ta muốn đến thăm.” 

Trường Tác trả lời: 

“Tôi nghe nói Đức Thích Tôn đang du hóa giữa những người họ Thích, 

trú trong một đô ấp của Thích gia, tên gọi là Di-lũ-ly.” 

Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“Này Trường Tác, Di-lũ-ly, đô ấp của Thích gia cách đây bao xa?” 

“Trường Tác đáp: 

“Tâu Thiên vương, cách đây ba cu-lô-xá.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 

“Này Trường Tác, ngươi hãy ra lệnh cho sửa soạn xa giá. Ta muốn 

đến chỗ Thế Tôn.” 

Trường Tác vâng lời cho sửa soạn xa giá, rồi tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, xin vâng ý Thiên vương.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn lên xe, dong khỏi thành ngoài đi 

đến Di-lũ-ly, đô ấp của Thích gia. 

Bấy giờ, ngoài cổng Di-lũ-ly, một số đông các Tỳ-kheo đang đi kinh 

hành trên một khoảng đất trống. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến nơi 

các Tỳ-kheo hỏi rằng: 

“Thưa các Tôn giả, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát ban ngày ở đâu?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Đại vương, ngôi nhà lớn hướng Đông kia, với cửa sổ mở và cửa lớn 

đóng ấy, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát ban ngày tại đó. Đại vương nếu 

muốn đến thăm, có thể đi đến nơi đó, đến nơi hãy đứng bên ngoài, rồi tằng 

hắng và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe tất sẽ mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn xuống xe. 

Khi một vị Sát-lợi Đảnh Sanh xuất hiện để cai trị nhân dân, và ban 

hành giáo lệnh cho cõi đất, thì có năm nghi trượng. Đó là kiếm, lọng, tràng 

hoa, phất cán ngọc và giày thêu. Vua cởi bỏ tất cả trao cho Trường Tác. 

Trường Tác nghĩ rằng: 

“Thiên vương nay tất chỉ đi vào một mình. Chúng ta nên đứng ở đây 

mà đợi vậy.” 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la với đám tùy tùng vây quanh bước 

tới ngôi nhà hướng Đông kia. Đến nơi, vua đứng ngoài tằng hắng và gõ 



cửa. Đức Thế Tôn nghe rồi, bèn ra mở cửa. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-

la đi vào trong nhà đến trước Đức Phật cúi đầu lễ sát chân, rồi ba lần tự 

xưng tên họ. 

“Con là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, con là Ba-tư-nặc vua nước 

Câu-tát-la!” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Như vậy, Đại vương, ngài là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. Ngài là 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la!” 

Sau ba lần tự xưng tên họ, vua Ba-tư-nặc đảnh lễ dưới chân Phật và 

lui ngồi một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

“Đại vương, Đại vương thấy Ta có những nghĩa lợi nào mà tự hạ mình 

đảnh lễ dưới chân và cúng dường cung kính như vậy?” 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con có sự loại suy về pháp đối với Thế Tôn. Do đó con 

nghĩ rằng, ‘Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng 

dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật khéo thú hướng.’ 

“Bạch Thế Tôn, khi con ngồi trên đô tọa, con nhìn thấy mẹ tranh chấp 

với con, con tranh chấp với mẹ; cha tranh chấp với con, con tranh chấp 

với cha; cho đến anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc tranh chấp lẫn 

nhau. Trong khi tranh chấp, mẹ nói con xấu, con nói mẹ xấu, cha con, anh 

em, chị em, thân bằng quyến thuộc nói xấu lẫn nhau. Người thân thích 

trong nhà còn như thế, huống nữa là người ngoài. Còn ở đây, con thấy 

chúng Tỳ-kheo, đệ tử của Thế Tôn theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh. Hoặc 

nếu có Tỳ-kheo nào gây ra ít nhiều tranh chấp, xả giới bỏ đạo cũng không 

nói xấu Phật, không nói xấu pháp, không nói xấu chúng Tăng, mà chỉ tự 

chê trách rằng, ‘Tôi xấu xa, thiếu đức hạnh. Tại sao như vậy? Vì tôi không 

thể theo Thế Tôn trọn đời tu hành phạm hạnh’. Đó là sự loại suy về pháp 

của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, ‘Pháp được Như Lai, Bậc 

Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 

của Thế Tôn thật là khéo thú hướng’. 

“Bạch Thế Tôn, lại nữa, con thấy một Sa-môn Phạm chí khác đã ít 

nhiều học hành phạm hạnh, hoặc chín tháng, hoặc mười tháng, nhưng lại 

xả bỏ để theo sắc phục trước kia, rồi lại bị nhiễm ô bởi dục vọng, nhiễm 

dục, dính trước dục, bị dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ, thâm nhập, sống 

hoan lạc trong sự hành dục mà không thấy tai họa, không thấy xuất yếu. 

Bạch Thế Tôn, con thấy ở đây chúng Tỳ-kheo đệ tử của Thế Tôn tự nguyện 

trọn đời tu tập phạm hạnh, cho đến ức số. Ngoài đây ra con không thấy ở 



đâu có phạm hạnh thanh tịnh như vậy, như mái nhà của Thế Tôn. Đó là 

sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, ‘Pháp 

của Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là 

toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng’. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí thân thể gầy 

còm tiều tụy, tướng mạo xấu xí, thân nổi vẩy trắng không ai muốn nhìn. 

Con tự nghĩ rằng, ‘Các Tôn giả này vì sao thân thể lại gầy còm, tiều tụy, 

tướng mạo xấu xí, thân nổi vẩy trắng, không ai muốn nhìn. Các Tôn giả 

này ắt không tu phạm hạnh, hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu 

xa, cho nên các Tôn giả này thân hình gầy còm, tiều tụy, hình sắc xấu xa, 

mình nổi vẩy trắng không ai muốn nhìn’. Con đến hỏi họ, ‘Các Tôn giả vì 

sao thân hình tiều tụy gầy còm, tướng mạo xấu xí, mình nổi vẩy trắng, 

không ai muốn nhìn? Có phải các Tôn giả không thích tu hành phạm hạnh 

chăng? Hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên các Tôn 

giả thân thể gầy còm tiều tụy?’ Những vị ấy đáp, ‘Đại vương, đây là bệnh 

trắng! Đại vương, đây là bệnh trắng’. 

“Bạch Thế Tôn, con thấy chúng Tỳ-kheo đệ tử của Thế Tôn, sống hân 

hoan đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu sống 

đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành phạm 

hạnh. Thấy vậy, con nghĩ rằng, ‘Các Tôn giả này vì sao được hân hoan, 

đoan chánh, sắc mặt vui tươi hình thể tịnh, khiết, vô vi, vô cầu, sống đời 

tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng? Tự mình trọn đời tu hành phạm 

hạnh? Các Tôn giả hoặc đã đạt đến ly dục, hoặc chứng đắc tăng thượng 

tâm, đối với hiện pháp lạc trụ chứng đạt dễ dàng không khó. Cho nên các 

Tôn giả này mới được hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể 

tịnh, khiết, vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rằng, tự 

mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Nếu sống trong dục lạc mà được hân 

hoan, đoan chánh, thì chính ta phải được đời sống hân hoan đoan chánh 

ấy. Vì sao? Vì ta hưởng thụ năm thứ diệu dục, một cách dễ dàng không 

khó. Nhưng các Tôn giả này đạt đến sự ly dục, chứng đắc tăng thượng tâm, 

đối với hiện pháp lạc trú thành tựu dễ dàng không khó. Vì vậy cho nên 

các Tôn giả này sống hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể 

tịnh khiết, vô vi vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng, tự 

mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự loại suy về pháp của con đối 

với Thế Tôn, do đó con nghĩ rằng, ‘Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 

Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn 

thật là khéo thú hướng’. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí thông minh 

trí tuệ, tự xưng mình thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu 



các kinh, chế phục cường dịch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, 

mọi người ai cũng đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá tông chủ 

của người mà tự lập luận điểm của mình, và nói rằng, ‘Chúng ta hãy đến 

chỗ Sa-môn Cù-đàm, mà hỏi ông những điều như vầy, như vầy. Nếu ông 

trả lời được như thế này, thì ta vặn hỏi thế kia. Nếu ông không trả lời được 

thì ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi’. Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này 

liền tìm đến, nhưng khi gặp Phật thì lại chẳng dám hỏi lời nào huống nữa 

là vấn nạn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con 

nghĩ rằng, ‘Pháp được Như Lai Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng 

dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng’. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí, thông minh 

trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu các 

kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, 

mọi người đều nghe biết, đi đến chỗ nào thảy đều đả phá tông chỉ người 

khác mà tự lập luận điểm của mình. Và nói rằng, ‘Chúng ta hãy đi đến 

chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vầy như vầy. Nếu ông trả 

lời được thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả lời không được, 

ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi’. Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liền 

đến tìm hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong Sa-môn Phạm chí 

này vui mừng hớn hở, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi 

lui. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ 

rằng, ‘Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy 

thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng’. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí khác, thông 

minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu 

các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, 

mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá chủ trương tông 

chỉ của người mà tự lập luận điểm của mình và nói rằng, ‘Chúng ta hãy 

đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vầy, như vầy. Nếu 

ông trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông cách khác. Nếu ông không 

trả lời được, ta cũng vặn hỏi ông rồi bỏ đi’. Họ nghe Thế Tôn du hóa tại 

làng nọ, vị này liền đến hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, Sa-

môn Phạm chí này liền vui mừng phấn khởi, liền tự quy y Phật, Pháp và 

Chúng Tỳ-kheo; được Thế Tôn thọ nhận làm Ưu-bà-tắc; trọn đời quy y 

cho đến tận mạng. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do 

đó, con nghĩ rằng, ‘Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 

Giác giảng dạy thật là toàn thiện; chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo 

thú hướng’. 



“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí khác thông 

minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu 

các kinh, chế phục được cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn 

khắp mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều đả phá chủ trương 

tông chỉ của người mà lập luận điểm của mình mà nói rằng, “Chúng ta 

hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như vầy, như vầy. 

Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. Nếu ông trả 

lời không được, ta cũng vặn hỏi ông rồi bỏ đi’. Họ nghe Thế Tôn du hóa 

tại làng nọ, vị này liền tìm đến hỏi, được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe 

xong, Sa-môn Phạm chí này vui mừng phấn khởi bèn theo Thế Tôn cầu 

xin xuất gia thọ giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. Thế Tôn bèn độ cho và 

truyền trao giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. Khi các Tôn giả ấy xuất gia 

học đạo, thọ giới Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo rồi, sống cô độc một nơi xa 

vắng, tâm không buông lung, tinh cần tu tập. Vị ấy sau khi sống cô độc tại 

một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tinh cần tu tập, đạt đến mục đích 

mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 

sống không gia đình, xuất gia học đạo, là duy chỉ để thành tựu vô thượng 

phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ 

an trú, biết một cách như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 

điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Khi các Tôn giả ấy 

biết pháp rồi, cho đến chứng đắc A-la-hán; chứng đắc A-la-hán rồi, bèn 

nói rằng, ‘Này chư Hiền, trước kia tôi gần bị suy vong gần bị hủy diệt. Vì 

sao vậy? Trước kia tôi không phải là Sa-môn tự xưng là Sa-môn; không 

phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, không phải A-la-hán tự xưng A-la-

hán. Bấy giờ chúng ta mới thực sự là Sa-môn, thực sự là phạm hạnh, thực 

sự là A-la-hán’. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó, 

con nghĩ rằng, ‘Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 

giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 

hướng’. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con tự do trong quốc thổ của mình, muốn 

giết kẻ không lỗi lầm thì ra lệnh giết, muốn giết kẻ có lỗi lầm ra lệnh giết; 

nhưng khi con ngồi trên đô tọa, con vẫn không được tự do mà nói như vầy, 

‘Các khanh hãy giữ im. Không ai hỏi việc nơi các khanh, mà chính là hỏi 

việc nơi ta. Các khanh không thể quyết đoán việc này, chỉ có ta mới có thể 

quyết đoán việc này’. Nhưng ở trong đó vẫn có người bàn cãi việc khác, 

không đợi người trước nói xong. Con đã nhiều lần thấy Thế Tôn thuyết 

pháp với đại chúng vây quanh. Bấy giờ có một người ngủ gật mà ngáy, 

thấy gây tiếng động, một người khác bèn nói rằng, ‘Ngài chớ có ngáy gây 

tiếng động. Ngài không muốn nghe pháp được Thế Tôn nói như cam lồ 

chăng?’ Người ấy nghe rồi tức thì im lặng. Con nghĩ rằng, ‘Như Lai, Bậc 



Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, là Bậc Điều Ngự đại chúng. Thật kỳ diệu 

thay! Thật hy hữu thay! Vì sao vậy? Vì Ngài không cần dùng dao, dùng 

gậy, nhưng tất cả đều đúng như pháp mà được an ổn khoái lạc’. Đó là sự 

loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, ‘Pháp được 

Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, giảng dạy thật là toàn thiện. 

Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng’. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu được 

con ban phát tiền tài, và con thường khen ngợi họ; đời sống họ do nơi con. 

Nhưng con không thể khiến cho hai vị thần tá này hạ ý cung kính, cúng 

dường, phụng sự con như họ hạ ý cung kính tôn trọng cúng dường phụng 

sự Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con 

nghĩ rằng, ‘Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng 

dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.’ 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thuở xưa trong lúc xuất chinh, ngủ đêm 

trong một ngôi nhà nhỏ, con muốn thử hai viên thần tá Tiên Dư và Túc 

Cựu khi ngủ quay đầu về phía nào, quay về phía con hay quay về phía Thế 

Tôn ở. Rồi hai vị thần tá Tiên Dư và Túc Cựu, vào lúc đầu hôm, ngồi kiết 

già im lặng tĩnh tọa. Đến nửa hôm nọ nằm ngủ, đầu hướng về phía mà họ 

biết Thế Tôn đang ở, còn chân thì quay về phía con. Thấy thế con suy nghĩ, 

‘Hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu này không quan tâm đến sự thù 

thắng trước mắt, cho nên họ không hạ ý cung kính tôn trọng cúng dường 

phụng sự ta như hạ ý cung kính tôn trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn’. 

Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, 

‘Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, giảng dạy thật 

là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.’ 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là quốc vương, Thế Tôn cũng là Pháp 

vương. Con thuộc dòng Sát-lợi, Thế Tôn cũng thuộc dòng Sát-lợi. Con là 

người nước Câu-tát-la, Thế Tôn cũng người nước Câu-tát-la. Con đã tám 

mươi tuổi, Thế Tôn cũng tám mươi tuổi. Con có thể trọn đời hạ ý cung 

kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn. 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay có nhiều công việc, con xin phép lui về.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đại vương, mong Đại vương tự biết đúng thời.” 

Rồi thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, sau khi nghe những lời Phật 

dạy, khéo léo ghi nhớ, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 

Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra về. 

Lúc đó ngài A-nan cầm quạt đứng hầu sau Phật. Thế Tôn bảo: 



“A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào đang sống ở rừng Di-lũ-ly này, hãy tập 

họp tất cả về giảng đường.” 

Rồi thì, Tôn giả A-nan sau khi vâng lời Phật dạy, tập họp tất cả Tỳ-

kheo đang sống trong rừng Di-lũ-ly tất cả cùng vào giảng đường. Rồi trở 

lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những Tỳ-kheo tại rừng Di-lũ-ly này, tất cả đều đã tụ 

tập tại giảng đường này rồi, mong Thế Tôn tự biết thời.” 

Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường. Đến nơi 

Ngài trải chỗ ngồi trước đại chúng và nói: 

“Này các Tỳ-kheo, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đã đứng 

trước Ta nói kinh ‘Pháp Trang Nghiêm’ xong, liền đứng dậy cúi đầu đảnh 

lễ dưới chân Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi lui về. Này các Tỳ-kheo, các 

ngươi nên thọ trì kinh Pháp Trang Nghiêm đó, hãy khéo léo tụng đọc. Vì 

sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì kinh Pháp Trang Nghiêm này là như pháp, 

là như nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, dẫn đến trí tuệ, dẫn đến giác ngộ, 

dẫn đến Niết-bàn. Nếu một thiện nam tử đã chí tín lìa bỏ gia đình, sống 

không gia đình, xuất gia học đạo, hãy nên thọ trì, hãy khéo léo tụng tập 

kinh Pháp Trang Nghiêm này.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 

phụng hành. 

214. Kinh Bệ Ha Đề 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 

độc. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan trú tại Xá-vệ, có chút việc tại Đông viên Lộc 

mẫu giảng đường. Lúc đó Tôn giả A-nan dẫn một thầy Tỳ-kheo ra khỏi 

Xá-vệ, đến Đông viên Lộc mẫu giảng đường. Công việc xong, Tôn giả dẫn 

thầy Tỳ-kheo trở về vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng. 

Khi ấy Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cỡi trên con voi Nhất-bôn-đà-

lị cùng với Đại thần Thi-lị-a-trà từ thành Xá-vệ đi ra. Tôn giả A-nan khi 

ấy nhìn thấy Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la từ xa đi đến, bèn hỏi vị Tỳ-

kheo đồng hành rằng: 

“Có phải là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la ấy không?” 

Vị Tỳ-kheo đáp: 

“Đúng vậy.” 



Tôn giả A-nan liền tẻ xuống đường, lánh vào một gốc cây. Vua Ba-tư-

nặc từ xa nhìn thấy Tôn giả A-nan nơi gốc cây bèn hỏi: 

“Này Thi-lị-a-trà, có phải là Sa-môn A-nan ấy không?” 

Thi-lị-a-trà đáp: 

“Đúng vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo Đại thần Thi-lị-a-trà: 

“Khanh hãy giục voi đến chỗ Sa-môn A-nan.” 

Thi-lị-a-trà vâng lệnh bèn giục voi đến chỗ A-nan. 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vui mừng hỏi: 

“A-nan, từ đâu đến đây và muốn đi đâu bây giờ?” 

“Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, tôi từ Đông viên Lộc mẫu giảng đường đến và muốn trở 

về vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 

“A-nan, nếu tại Thắng lâm không có việc gì gấp, xin Ngài từ mẫn đi 

cùng tôi đến sông A-di-la-bà-đề. 

Tôn giả A-nan nhận lời Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. Nhà vua để 

Tôn giả A-nan đi trước, rồi cùng đến sông A-di-la-bà-đề. Đến nơi, vua 

bước xuống, lấy yên voi gấp làm tư, trải lên đất và mời Tôn giả A-nan: 

“Xin mời ngồi trên chỗ này!” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi được rồi, Đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại ba lần mời Tôn giả A-nan: 

“A-nan, xin mời ngồi lên chỗ này.” 

Tôn giả A-nan cũng đáp lại ba lần: 

“Thôi được rồi, Đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ. Tôi đã có sẵn 

tọa cụ. Tôi sẽ ngồi nơi đây.” 

Nói xong Tôn giả A-nan trải tọa cụ và ngồi kiết già. 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la chào hỏi A-nan rồi ngồi xuống một bên 

mà nói rằng: 

“A-nan, tôi có điều muốn hỏi mong ngài cho phép.” 

Tôn giả A-nan trả lời. 



“Đại vương, ngài có điều gì cứ hỏi; tôi nghe sẽ suy nghĩ.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“A-nan, Đức Thế Tôn có hành những thân hành như vậy chăng? Tức 

là thân hành mà các Sa-môn, Phạm chí ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai không có những thân hành như vậy tức là thân 

hành mà các Sa-môn Phạm chí, những người thông minh trí tuệ và hàng 

thế gian khác ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, điều mà tôi không đủ khả năng để nói, 

kể cả những người thông minh trí tuệ, và những hàng thế gian khác, thì 

A-nan đủ khả năng. Này A-nan, nếu ai không nhận định kỹ mà đã chê bai 

hay khen ngợi thì tôi không coi đó là chơn thật. Này A-nan, Đức Thế Tôn 

có những thân hành như vầy, những thân hành mà các Sa-môn Phạm chí 

những người thông minh trí tuệ và những hàng thế gian khác ghê tởm 

chăng?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, Như Lai không bao giờ hành những thân hành như vậy, 

tức những thân hành mà các Sa-môn Phạm chí những người thông minh 

trí tuệ và những hàng thế gian khác ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành?” 

A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành bất thiện.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi. 

“Thế nào là thân hành bất thiện?” 

A-nan đáp: 

“Đó là những thân hành có tội.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành có tội?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành bị người trí ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 



“A-nan, thế nào là thân hành bị người trí ghê tởm?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành hại mình, hại người, hại cả hai, 

diệt trí tuệ, hỗ trợ sự ác, không chứng đắc Niết-bàn, không dẫn đến trí, 

không dẫn đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Người ấy đối với pháp nên 

hành, không biết như thật, đối với pháp không nên hành cũng không biết 

như thật. Khi đối với pháp nên hành không biết như thật, và pháp không 

nên hành cũng không biết như thật rồi, đối với pháp nên chấp thủ không 

biết như thật, và đối với pháp không nên chấp thủ cũng không biết như 

thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã không biết như thật, và đối với pháp 

không nên thủ cũng không biết như thật rồi, đối với pháp nên đoạn trừ 

không biết như thật, và đối với pháp không nên đoạn trừ cũng không biết 

như thật. Sau khi đối với pháp nên đoạn trừ đã không biết như thật, và 

đối với pháp không nên đoạn trừ cũng không biết như thật; thì đối với 

pháp nên thành tựu không biết như thật và đối với pháp không nên thành 

tựu cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã 

không biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng không biết như 

thật rồi, do đó, pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành 

trì lại hành. Sau khi pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên 

hành trì lại hành rồi, đối với pháp nên thủ thì không thủ và pháp không 

nên thủ lại thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì không thủ, đối với pháp 

không nên thủ lại thủ rồi, đối với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ, 

đối với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn trừ. Sau khi đối với pháp nên 

đoạn trừ thì không đoạn trừ, và đối với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn 

trừ rồi, đối với pháp nên thành tựu thì không thành tựu, và đối với pháp 

không nên thành tựu lại thành tựu. Sau khi pháp nên thành tựu thì không 

thành tựu, và pháp không nên thành tựu lại thành tựu rồi thì pháp bất 

thiện càng tăng và pháp thiện càng giảm. Vì vậy, Như Lai không bao giờ 

hành những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, tại sao Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt tận, ly 

si và si đã diệt tận, Như Lai đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất 

cả pháp thiện. Đây là Bậc Thầy khuyến giáo, Bậc Thầy vi diệu, Bậc Thầy 

khéo tùy thuận, là Vị dẫn dắt điều ngự, tùy thuận điều ngự, là Vị nói năng 

toàn thiện, nói năng vi diệu, nói năng khéo tùy thuận. Cho nên Như Lai 

trọn không bao giờ hành những pháp bất thiện ấy.” 



Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, Như Lai không bao giờ hành những 

pháp không nên hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là Bậc Vô Sở Trước, Chánh 

Đẳng Giác. A-nan, ngài là đệ tử của vị Đạo sư ấy, học đạo để chứng đắc 

Niết-bàn an ổn vô thượng, mà còn không hành pháp ấy, huống nữa Đức 

Như Lai lại hành các pháp ấy sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, Như Lai có hành những thân hành như vầy, tức là thân hành 

mà các Sa-môn Phạm chí, những người thông trí tuệ và các hàng thế gian 

khác không ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai tất nhiên hành những thân hành như vậy, tức 

thân hành các Sa-môn Phạm chí, những người thông minh trí tuệ và các 

hàng thế gian khác không ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thân hành đó là như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành thiện.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành thiện?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thân hành không có tội.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành không có tội?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là những thân hành không hại mình, không hại người, 

không hại cả hai, có giác, có tuệ, không hỗ trợ bởi sự ác, chứng đắc Niết-

bàn, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Đối với pháp nên 

hành thì biết như thật, đối với pháp không nên hành cũng biết như thật. 



Sau khi đối với pháp nên hành đã biết như thật, đối với pháp không nên 

hành cũng biết như thật rồi, đối với pháp nên thủ biết như thật, đối với 

pháp không nên thủ cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã 

biết như thật, và đối với pháp không nên thủ cũng biết như thật rồi, đối 

với pháp nên đoạn trừ biết như thật, và pháp không nên đoạn trừ biết như 

thật. Sau khi đối với pháp đã biết như thật và pháp không nên đoạn trừ 

đã biết như thật rồi, đối với pháp nên thành tựu biết như thật và pháp 

không nên thành tựu cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành 

tựu đã biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng biết như thật rồi, 

đối với pháp nên hành thì hành, đối với pháp không nên hành thì không 

hành. Sau khi đối với pháp nên hành thì hành, đối với pháp không nên 

hành thì không hành rồi, đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không 

nên thủ thì không thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp 

không nên thủ thì không thủ rồi, đối với pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ 

đối với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn trừ. Sau khi biết pháp nên đoạn 

trừ thì đoạn trừ, và pháp không nên đoạn trừ thì không đoạn trừ rồi, đối 

với pháp nên thành tựu thì thành tựu và đối với pháp không nên thành 

tựu thì không thành tựu. Sau khi đối với pháp nên thành tựu thì thành 

tựu, pháp không nên thành tựu thì không thành tựu rồi, pháp bất thiện 

càng giảm, pháp thiện càng tăng trưởng. Cho nên Như Lai tất nhiên hành 

những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, tại sao Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt tận, ly 

si và si đã diệt tận, Như Lai đã thành tựu tất cả pháp thiện, và đoạn trừ 

tất cả pháp bất thiện. Ngài là Bậc Thầy khuyến giáo, Bậc Thầy vi diệu, 

Bậc Thầy khéo tùy thuận, là Vị hướng dẫn điều ngự và tùy thuận điều ngự, 

là Vị nói năng toàn thiện, nói năng vi diệu, nói năng khéo tùy thuận, cho 

nên Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen ngợi: 

“Hay thay, hay thay, A-nan, Như Lai tất nhiên hành những pháp nên 

hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là Bậc Vô Sở Trước, là Bậc Đẳng Chánh 

Giác. Này A-nan, Ngài là bậc đệ tử của Đức Đạo Sư ấy, học đạo để chứng 

đắc Niết-bàn an ổn vô thường, mà còn phải hành những pháp ấy, huống 

nữa Như Lai lại không hành những pháp ấy sao? A-nan nói thật khéo léo 

khiến tôi hoan hỷ. Nếu A-nan được phép thâu nhận thuế tô trong làng, tôi 

sẽ vì pháp mà bố thí thuế tô đó. Nếu A-nan được phép tùy thuận nhận voi, 



ngựa, trâu, dê, tôi sẽ vì pháp mà bố thí voi, ngựa, trâu, dê đó. Nếu A-nan 

được phép thâu nhận đàn bà con gái, tôi sẽ vì pháp mà bố thí vợ, đàn bà, 

con gái. Nếu A-nan được phép thâu nhận vàng bạc châu báu, tôi sẽ vì pháp 

mà bố thí vàng bạc và châu báu. Nhưng A-nan không được phép thâu 

nhận vàng bạc và châu báu như thế. Vương gia Câu-tát-la của tôi có một 

chiếc áo tên là bệ-ha-đề rất tốt, tôi đặt nó trong ống cán dù, được gởi đến 

để làm tin. Trong các loại áo kiếp-bối của vương gia Câu-tát-la, áo này là 

bậc nhất trong tất cả. Vì sao vậy? Áo bệ-ha-đề dài mười sáu khủy tay. Tôi 

nay vì Pháp đem chiếc áo này bố thí A-nan. A-nan sẽ dùng nó mà may 

thành ba y để vương gia Câu-tát-la ấy được mãi mãi tăng ích phước lành.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi đủ rồi Đại vương? Trong tâm thỏa mãn là đủ. Tôi đã có đủ ba 

y rồi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa: 

“A-nan, xin nghe tôi nói một ví dụ, người có trí tuệ nghe ví dụ sẽ thấu 

rõ ý nghĩa. Ví như sau trận mưa lớn, nước đầy cả sông A-di-la-bà-đề này, 

ngập cả hai bên bờ và chảy tràn ra cả ngoài. A-nan có thấy vậy không?” 

Tôn giả A-nan đáp: Đại vương, tôi có thấy. 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa rằng: 

“Cũng thế, này A-nan, nếu có ba y thì hãy đem cho các Tỳ-kheo, Tỳ-

kheo-ni, các vị tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly. Còn A-nan đem bệ-ha-đề 

này làm thành ba y để vương gia Câu-tát-la được tăng ích phước lành.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi biết A-nan nhận rồi, Ba-tư-nặc 

vua nước Câu-tát-la sau khi theo pháp bố thí chiếc y bệ-ha-đề cho Tôn giả 

A-nan rồi, liền từ chỗ đứng dậy nhiễu quanh ba vòng rồi lui về. Sau khi 

vua đi không bao lâu, Tôn giả A-nan bèn đem chiếc y bệ-ha-đề đến trước 

Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi lui đứng một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vì pháp mà 

bố thí chiếc y bệ-ha-đề này, vậy con xin Thế Tôn đặt chân lên trên chiếc y 

này để vương gia nước Câu-tát-la được tăng ích phước lành.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn bèn dẫm hai chân lên y bệ-ha-đề rồi bảo: 

“A-nan, nếu ông đã bàn luận những gì cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-

tát-la hãy kể lại cho Ta nghe.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bèn kể lại hết những điều đã luận bàn cùng vua 

nước Câu-tát-la cho Thế Tôn nghe rồi chắp tay thưa: 



“Con nói như vậy không xuyên tạc Thế Tôn chăng? Con nói đúng sự 

thật, nói đúng như pháp, nói đúng pháp như pháp, đối với pháp như pháp 

không có điều gì sai lầm chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Ông nói như vậy là không xuyên tạc Ta, là nói sự thật, là nói đúng 

pháp, nói đúng như pháp, đối với pháp như pháp, không có điều gì sai lầm. 

Này A-nan, nếu Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi Ta bằng nghĩa này, với 

câu này, với văn này, Ta cũng trả lời bằng nghĩa này, với câu này, với văn 

này mà trả lời cho nhà vua.” 

“A-nan, nghĩa ấy đúng như lời ông đã nói, ông nên theo đúng như vậy 

mà thọ trì. Vì sao vậy? Vì nói như vậy chính là nghĩa như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 

thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

215. Kinh Đệ Nhất Đắc 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 

độc. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Trong cảnh giới nào giáo lệnh của Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có 

thể ban hành đến, trong đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la là đệ nhất. Tuy 

vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cũng lệ thuộc sự biến dịch, thay đổi. 

Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy ắt phải sanh ra nhàm tởm cái đệ 

nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không ham muốn, huống 

nữa là cái hạ tiện. 

“Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu đến, 

những phương được chiếu đến, tức Thế giới ngàn. Trong Thế giới ngàn 

này, có một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng, một ngàn châu Phất-vu-

đãi, một ngàn châu Diêm-phù, một ngàn châu Câu-đà-ni, một ngàn châu 

Uất-đơn-việt, một ngàn Tu di sơn, một ngàn Tứ đại vương thiên, một ngàn 

Tứ thiên vương tử, một ngàn Tam thập tam thiên, một ngàn Thích Thiên 

Nhân-đà-la, một ngàn Diệm-ma thiên, một ngàn Tu-diệm-ma thiên tử, một 

ngàn Đâu-suất-đà thiên, một ngàn Đâu-suất-đà thiên tử, một ngàn Hóa 

lạc thiên, một ngàn Thiện hóa lạc thiên tử, một ngàn Tha hóa lạc thiên, 

một ngàn Tự tại thiên tử, một ngàn Phạm thế giới, và một ngàn Biệt phạm. 

Trong đó có Phạm Đại Phạm, là đấng Phú hựu, là Tạo hóa tôn, là tổ phụ 

các loài chúng sanh, đã sanh và sẽ sanh. Nhưng Đại Phạm ấy cũng là lệ 



thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như 

vậy, ắt phải nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất 

không ham muốn huống là cái hạ tiện. 

“Một thời gian sau, khi thế giới này hủy diệt. Khi thế giới này hủy diệt, 

chúng sanh lên cõi trời Hoảng dục. Trong ấy chỉ có sắc nương theo ý mà 

sanh, các chi thể đầy đủ không thiếu, các căn không bị hư hoại, nuôi sống 

bằng hỷ thực, hình sắc thanh tịnh, thân chiếu sáng, phi hành trong hư 

không, sống ở đó một thời gian lâu dài. Nhưng cõi trời Hoảng dục cũng lệ 

thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như 

vậy, ắt phải sanh ra nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất 

còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 

“Lại nữa, có bốn sự tưởng. Tỳ-kheo suy tưởng về tưởng nhỏ, tưởng 

lớn, về tưởng vô lượng và tưởng vô sở hữu. Chúng sanh đó thắng ý nơi lạc 

tưởng như vậy cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc vào thay đổi. Đa 

văn Thánh đệ tử quán sát như đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái 

hạ tiện. 

“Lại có tám trừ xứ. Thế nào là tám? Tỳ-kheo bên trong có sắc tưởng, 

bên ngoài quán sắc lượng nhỏ hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, đối với các sắc 

ấy đã thắng tri, đã thắng kiến, tưởng như vậy được gọi là đệ nhất thắng 

xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong có sắc tưởng, bên ngoài có quán sắc vô 

lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng 

kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhị thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc 

lượng nhỏ, hoặc sắc đẹp hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã 

thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tam thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc vô 

lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng 

kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tứ thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc 

hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như hoa thanh thủy xanh, 

màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như áo bằng lụa Ba-la-nại được giặt, 

được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mát, hoặc 

xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong không sắc 

tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Vô 

lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy 

đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ ngũ thắng xứ. 



“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, 

hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng như hoa tần-đầu-ca-la vàng, 

màu vàng, ánh sáng. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa Ba-la-nại được giặt, 

được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mắt, vàng, 

màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, 

bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng; vô lượng, 

vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã 

thắng tri đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ lục thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc 

hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng như hoa Ca-ni-ca-la (28) màu đỏ, đỏ 

hiển, đỏ hiện, đỏ quang. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa Ba-la-nại được 

giặt, được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi mát, 

đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, 

bên ngoài quán các sắc, hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ, vô lượng, vô lượng 

tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã 

thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ thất thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, 

hoặc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như sao Thái bạch màu 

trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như chiếc áo bằng lụa Ba-la-nại, 

được giặt, được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng tươi 

mát, trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng vậy Tỳ-kheo bên trong 

không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, trắng, màu trắng, ánh sáng 

trắng, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc không ghê tởm. Đối với 

các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến, tưởng như vậy được gọi là đệ bát 

thắng xứ. 

“Chúng sanh có thắng ý nơi lạc thắng xứ như vậy, cũng lệ thuộc vào 

sự biến dịch. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy ắt sanh nhàm tởm sự 

ấy. Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái 

hạ tiện. 

“Lại nữa, có Mười biến xứ. Thế nào là mười? Các Tỳ-kheo tu tập nơi 

một biến xứ đất, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. Tu 

tập nơi một biến xứ nước, một biến xứ lửa, một biến xứ gió, một biến xứ 

xanh, một biến xứ vàng, một biến xứ đỏ, một biến xứ trắng, một biến xứ 

hư không, một biến xứ thức là thứ mười. Tu tập một biến xứ, tư duy trên, 

dưới, các phương là không hai, vô lượng. Nhưng các chúng sanh có thắng 

ý nơi biến xứ lạc này cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. 

Đa văn Thánh đệ tử quán tưởng như vậy ắt sanh ra nhàm tởm sự ấy. 

Nhàm tởm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ 

tiện. 



“Và đây là thuyết thanh tịnh đệ nhất, là sự thi thiết tối đệ nhất, tức là 

‘Ta không có, ta không hiện hữu’ và để chứng đắc điều này mà thiết lập 

nơi đạo. 

“Và đây là đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ, tức là vượt qua tất 

cả sắc tưởng, cho đến chứng phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thành tựu an 

trụ. 

“Và đây là đệ nhất thú hướng, Niết-bàn ngày trong hiện tại, là thi thiết 

tối thượng về Niết-bàn ngay trong hiện tại tức là sáu xúc xứ với sự khởi 

tập, hoại diệt, vị ngọt, tai hoạn và xuất ly được thất như thật bằng tuệ. 

“Lại nữa, có bốn đoạn Thế nào là bốn? Có sự đoạn mà lạc chậm, có 

sự đoạn mà lạc nhanh, có sự đoạn mà khổ chậm, có sự đoạn mà khổ nhanh. 

Trong đó sự đoạn mà lạc chậm là lạc đưa đến đoạn trừ chậm chạp cho nên 

nói là lạc kém. Trong đó, sự đoạn mà lạc nhanh, là lạc đưa đến đoạn trừ 

một cách mau chóng Cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. 

“Trong đó, sự đoạn mà khổ chậm là khổ đưa đến đoạn trừ một cách 

chậm chạp, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. 

“Trong đó, sự đoạn mà khổ nhanh, là khổ đưa đến đoạn trừ một cách 

mau chóng. Cho nên đoạn này không phải là sự tiến triển, không được lưu 

bố. Cho đến chư Thiên và Nhân loại cũng không tán thán và phát triển. 

“Sự đoạn của ta được phát triển, được lưu bố cho đến chư Thiên và 

Nhân loại cũng tán thán và phát triển. 

“Thế nào là sự đoạn của Ta được phát triển, được lưu bố cho đến chư 

Thiên và Nhân loại cũng tán thán, lưu bố? Đó là Thánh đạo tám chi, chánh 

kiến cho đến chánh định là tám. 

“Ta như vậy Nhưng các Sa-môn, Phạm chí, hư ngụy, nói láo, bất thiện, 

không chân thật, xuyên tạc, và hủy báng Ta rằng, ‘Quả thật có chúng sanh, 

nhưng lại chủ trương sự đoạn hoại. Sa-môn Cù-đàm chủ trương hư vô’. 

Quả thật có chúng sanh mà chủ trương sự đoạn hoại, nếu không, Ta sẽ 

không thuyết giảng như vậy. Như Lai ngay trong đời hiện tại đã vĩnh viễn 

đoạn trừ tất cả mà chứng đắc Niết-bàn tịch tịnh, diệt tận.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 

phụng hành. 

216. Kinh Ái Sanh 
Tôi nghe như vầy: 



Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 

độc. 

Bấy giờ có một người Phạm chí, độc nhất chỉ có một đứa con, trong 

lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khít, chiều chuộng, nhìn hoài không 

chán. Bỗng nhiên đứa con mạng chung. Sau khi đứa con mạng chung, 

người Phạm chí ấy ưu sầu, không thể ăn uống được, không mặc áo xiêm, 

cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc nhớ tưởng chỗ 

con nằm. 

Rồi Phạm chí lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, 

ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 

“Ông nay vì sao, các căn không trụ nơi tâm mình?” 

Phạm chí đáp rằng: 

“Tôi làm sao các căn có thể an trụ nơi tâm mình được? Vì sao vậy? 

Chỉ có một đứa con độc nhất, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khít, 

chìu chuộng, nhìn hoài không chán. Bỗng nhiên nó mạng chung. Sau khi 

nó mạng chung, tôi ưu sầu không thể ăn uống được, không mặc áo xiêm, 

cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc nhớ tưởng chỗ 

con nằm. 

Thế Tôn nói: 

“Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! Nếu khi ái sanh thì phát 

sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Phạm chí nói: 

“Cù-đàm, sao lại nói khi ái sanh, thì cũng phát sanh những sầu bi, 

khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thì 

hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Thế Tôn đến ba lần nói như vậy: 

“Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! Khi ái sanh thì cũng phát 

sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Phạm chí cũng ba lần hỏi rằng: 

“Cù-đàm, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, 

khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thì 

hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Lúc bấy giờ Phạm chí nghe những lời Phật nói, không cho là phải, mà 

chỉ bác bỏ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, lắc đầu bỏ đi. 



Bấy giờ ở trước cổng Thắng lâm, có một số thị dân đang đánh bạc. 

Phạm chí từ xa trông thấy, bèn nghĩ rằng, ‘Trong đời nếu có những người 

thông minh trí tuệ, cũng không thể hơn được những kẻ đánh bạc. Ta hãy 

đến đó. Những gì vừa được thảo luận với Cù-đàm ta sẽ kể lại hết cho họ 

nghe’. Rồi Phạm chí đi đến số đông những người đánh bạc ấy, và đem 

những gì vừa được thảo luận với Thế Tôn kể lại cho họ nghe. Những thị 

dân đang đánh bạc này nghe xong nói rằng: 

Này Phạm chí, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, 

khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Phạm chí nên biết khi ái sanh, 

thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Phạm chí nghe xong, bèn nghĩ rằng, “Điều mà con bạc nói thật hết sức 

phù hợp với ta.” Rồi gật đầu mà đi. 

Rồi thì vấn đề này lần lượt truyền rộng ra, cho đến lọt vào Vương 

cung. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như 

vậy, “Nếu khi ái sanh, thì cũng phát sanh những sầu bi khóc than, ưu khổ, 

phiền muộn ảo não.” Vua bèn nói với hoàng hậu Mạt-lỵ rằng: 

“Tôi nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, “Nếu khi ái sanh thì cũng 

phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Hoàng hậu nghe xong, thưa rằng: 

“Thật vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! Nếu khi ái sanh thì cũng 

phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói với hoàng hậu Mạt-lỵ rằng: 

“Nghe tôn sư nói gì thì đệ tử nhất định đồng ý. Sa-môn Cù-đàm là tôn 

sư của bà cho nên bà nói như vậy. Bà là đệ tử của Ngài cho nên bà nói như 

vậy, ‘Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, 

phiền muộn, ảo não’.” 

Hoàng hậu Mạt-lỵ thưa rằng: 

“Đại vương, nếu không tin, hãy đích thân đến mà hỏi, hay hãy sai sứ 

đi.” 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn gọi Phạm chí Na-lị-ương-già 

đến bảo rằng: 

“Ngươi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta mà hỏi Sa-môn Cù-đàm 

Thánh thể, khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực 

bình thường chăng? Rồi nói như vầy, ‘Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có 

lời thăm hỏi Thánh thể khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải 

mái, khí lực bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm có thật sự nói rằng, 



‘Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền 

muộn, ảo não’ chăng?’ Này Na-lị-ương-già, nếu Sa-môn Cù-đàm có nói 

những gì, ngươi hãy khéo ghi nhớ và thuộc kỹ. Vì sao? Vì những người 

như vậy không bao giờ nói dối.” 

Phạm chí Na-lị-ương-già vâng lời vua, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, 

ngồi sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có lời hỏi thăm thánh 

thể mạnh khỏe, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 

thường chăng? Sa-môn Cù-đàm có thật sự nói như vầy, ‘Nếu khi ái sanh, 

thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não 

chăng?’.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Na-lị-ương-già, Ta nay hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà 

trả lời. Na-lị-ương-già, ý ngươi nghĩ sao? Giả sử có một người đàn bà đã 

chết. Người ấy phát cuồng, loạn trí, cởi áo cởi quần, trần truồng mà chạy 

rong khắp các ngõ đường, nói như vầy, ‘Này các người, có thấy mẹ tôi 

chăng? Này các người có thấy mẹ tôi chăng?’ Này Na-lị-ương-già, do sự 

kiện này mà biết rằng, ‘Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh sầu bi, khóc than, 

ưu khổ, phiền muộn, ảo não’. 

“Cũng vậy, nếu cha chết, anh, chị, em chết, con cái chết, vợ chết, người 

ấy phát sanh cuồng, loạn trí, cởi áo cởi quần, trần truồng chạy rong khắp 

cả ngõ đường, nói rằng, ‘Này các ngài, có thấy vợ tôi chăng? Này các ngài, 

có thấy vợ tôi chăng?’ Này Na-lị-ương-già, do sự kiện này mà biết rằng, 

‘Nếu ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, 

ảo não’. 

“Này Na-lị-ương-già, thuở xưa có một người đàn bà về thăm gia đình, 

các thân tộc của người này muốn cưỡng bức cải giá. Người đàn bà ấy tức 

tốc trở về nhà chồng, nói với chồng rằng, ‘Này ông, hãy biết cho, thân tộc 

của tôi muốn cướp vợ của ông để gả cho người khác. Ông có mưu kế gì 

chăng?’ Người ấy bèn nắm cánh tay của bà vợ dẫn vào trong nhà, nói rằng, 

‘Chết chung, sang đời khác với nhau! Chết chung, sang đời khác với nhau!’ 

Rồi lấy con dao bén chém chết vợ và mình cũng tự sát luôn. Này Na-lị-

ương-già, do sự kiện này mà biết rằng, ‘Nếu ái sanh thì cũng sanh những 

sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não’.” 

Phạm chí Na-lị-ương-già sau khi nghe những điều Phật nói, khéo ghi 

nhớ và thuộc kỹ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng, rồi trở về. 

Về đến Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu rằng: 



“Tâu Thiên vương, Sa-môn Cù-đàm quả thực có nói rằng, ‘Nếu khi ái 

sanh, thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não’.” 

Hoàng hậu Mạt-lỵ tâu rằng: 

“Đại vương, tôi hỏi Đại vương, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Ý 

Đại vương nghĩ sao? Đại vương có thương yêu đại tướng Bệ-lưu-la chăng?” 

Vua đáp: 

“Thật sự có yêu thương.” 

Mạt-lỵ lại hỏi: 

“Nếu đại tướng Bệ-lưu-la bị biến dịch, đổi khác, Đại vương sẽ như thế 

nào?” 

Vua đáp: 

“Mạt-lỵ, nếu đại tướng Bệ-lưu-la bị biến dịch, đổi khác, tôi tất sanh 

sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Mạt-lỵ tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, ‘Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những 

sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não’.” 

Mạt-lỵ lại hỏi: 

“Vương có yêu Đại thần Thi-lị-a-đà, yêu con voi Nhất-bôn-đà-lị, yêu 

đồng nữ Bà-di-lị, yêu Vũ Nhật Cái, yêu nước Ca-thi và yêu Câu-tát-la 

chăng?” 

Vua đáp: 

“Thật sự có yêu thương.” 

Mạt-lỵ lại hỏi: 

“Nước Ca-thi và Câu-tát-la bị biến dịch, đổi khác, Vương sẽ ra sao?” 

Vua đáp: 

“Mạt-lỵ, tôi được hưởng thụï thỏa mãn năm thứ công đức của dục là 

do ở hai nước này. Nếu Ca-thi và Câu-tát-la mà bị biến dịch, đổi khác, 

mạng sống của tôi cũng không, nói gì đến những sầu bi, khóc than ưu khổ, 

phiền muộn, ảo não?” 

Mạt-lỵ tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, ‘Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh những 

sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não’.” 

Mạt-lỵ lại hỏi: 



“Ý Đại vương nghĩ sao? Có yêu thương tôi chăng?” 

Vua đáp: 

“Thật sự tôi yêu thương bà.” 

Mạt-lỵ lại hỏi: 

“Nếu một khi tôi bị biến dịch, đổi khác, Vương sẽ ra sao?” 

Vua đáp: 

“Mạt-lỵ, nếu một khi bà bị biến dịch, đổi khác, tôi tất sanh sầu bi, 

khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Mạt-lỵ tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, ‘Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những 

sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não’.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Mạt-lỵ, kể từ hôm nay, Sa-môn Cù-đàm, do sự kiện này là Thầy 

của tôi, tôi là đệ tử của Ngài. Này Mạt-lỵ, tôi nay tự quy y Phật, Pháp và 

Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ 

hôm nay trọn đời tự quy cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và hoàng hậu 

Mạt-lỵ sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

217. Kinh Bát Thành 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không lâu, một số lớn các Tỳ-

kheo danh đức, thượng tôn đến thành Ba-lị Tử, trú tại Kê viên. 

Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành mang nhiều hàng hóa quý 

đến thành Ba-lị Tử để buôn bán đổi chác. Số hàng hóa đó bán hết rất mau; 

được lời khá to, Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành, hết sức vui mừng, bèn 

rời Ba-lị Tử đến Kê viên, tìm đến các Tỳ-kheo Thượng tôn danh đức, cúi 

đầu lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tôn danh đức 

thuyết pháp cho Cư sĩ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 

hỷ. Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Cư sĩ, khuyến 

phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, các Ngài ngồi im lặng. Rồi thì Cư 

sĩ Đệ Thập, người Bát Thành bạch: 

“Bạch Thượng tôn, Tôn giả A-nan hiện giờ ở đâu? Con muốn được 

gặp.” 

Các Tỳ-kheo Thượng tôn đáp: 



“Cư sĩ, Tôn giả A-nan đang ở tại thành Bệ-xá-li, bên bờ sông Di hầu, 

trong cao lâu đài quán. Nếu muốn thăm thì có thể đi đến đó.” 

Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi 

đầu lễ sát chân các Tỳ-kheo Thượng tôn, nhiễu quanh chiều mặt ba vòng 

rồi đi. 

Cư sĩ tìm đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi xuống 

một bên và bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con có điều muốn hỏi, Ngài có cho phép chăng?” 

“Cư sĩ cứ hỏi. Tôi nghe rồi sẽ suy xét.” 

Cư sĩ hỏi: 

“Bạch Tôn giả, Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 

Giác, Bậc đã thành tựu tuệ nhãn, thấy đệ nhất nghĩa, Ngài có dạy một 

pháp nào mà Thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ đoạn trừ các lậu, tâm giải 

thoát chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đúng vậy, Đức Thế Tôn có dạy pháp ấy.” 

Cư sĩ hỏi: 

“Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Bậc đã 

thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, Ngài dạy như thế nào về một 

pháp ấy, mà Thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm giải 

thoát? Pháp ấy như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến 

chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trú. Vị ấy y cứ nơi đây mà quán pháp 

như pháp. Hoặc có thể y cứ nơi đây mà quán pháp như pháp, vị ấy an trú 

vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng an trú vào đó mà không dứt sạch các 

lậu, thì nhờ nơi pháp này, do có muốn pháp, yêu pháp, thích pháp, tin 

tưởng pháp, ái lạc hoan hỷ, vị ấy đoạn trừ năm hạ phần kết, hóa sanh nơi 

kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời 

này. 

“Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử, tâm cùng đi đối với từ biến mãn 

một phương, thành trụ và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn 

phương bàng, phương trên và phương dưới khắp cả mọi nơi tâm cùng đi 

đối với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô 

biên, vô lượng, khéo tu tập, viên mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 

Cũng vậy, tâm đi đối với bi, hỷ và xả, không kết, không oán, không nhuế, 



không tranh, quảng đại, vô lượng, vô biên khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 

gian, thành tựu và an trụ. Vị ấy cứ y nơi đây mà quán pháp như pháp. Vị 

ấy hoặc có thể y cứ vào đó mà dứt sạch các dục. Nhưng nếu chưa dứt sạch 

được các lậu, nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái 

lạc hoan hỷ, vị ấy đoạn trừ ngũ hạ phần kiết, hóa sanh vào cõi kia mà nhập 

Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn tái sanh lại đời này nữa. 

Đây là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 

Bậc thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng, ‘Có một pháp 

mà nếu đa văn Thánh đệ tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, tâm được 

giải thoát. 

“Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử vượt qua tất cả sắc tưởng cho 

đến phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú, vị ấy ở nơi đây mà quán pháp 

như pháp, vị ấy hoặc có thể an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng nếu 

không dứt sạch các lậu, thì nhờ pháp này, do yêu pháp, thích pháp, tin 

tưởng pháp, ái lạc, hoan hỷ, vị ấy đoạn trừ ngũ hạ phần kết, hóa sanh nơi 

kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời 

này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 

Chánh Giác, Bậc đã thành tựu, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng, có một 

pháp mà nếu Đa văn Thánh đệ tử an trụ vào đó sẽ dứt sạch các lậu tâm 

được giải thoát.” 

Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 

trịch vai áo bên hữu chấp tay bạch rằng: 

“Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Tôn giả A-nan, con chỉ hỏi một cánh cửa 

cam lồ, nhưng Tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến mười hai pháp 

môn cam lồ. Dựa theo pháp môn nào trong mười hai pháp môn ấy tu tập 

cũng đều được giải thoát an lạc. 

“Bạch Tôn giả A-nan, cũng như cách làng không xa, có một ngôi nhà 

lớn, được mở ra với mười hai cánh cửa. Một người có việc cần nên đã vào 

trong nhà ấy. Lại có một người khác đứng đó, nhưng không muốn đem lại 

sự lợi ích và phước lạc, không muốn sự an ổn cho người ấy, nên nổi lửa 

mà đốt nhà. Bạch Tôn giả A-nan, người ấy có thể do theo một trong mười 

hai cửa mà ra khỏi ngôi nhà cháy một cách an toàn. Cũng vậy, bạch Tôn 

giả, con chỉ hỏi một cửa cam lồ mà Ngài nói cho con nghe một lần đến 

mười hai cửa pháp cam lồ. Y theo một trong mười hai cửa pháp cam lồ 

này thì có thể được an ổn giải thoát. Bạch Tôn giả A-nan, trong pháp luật 

của Phạm chí nói về pháp luật bất thiện mà còn có sự cúng dường thầy 

của họ, huống sao con lại không cúng dường bậc Đại sư Tôn giả A-nan.” 



Rồi ngay trong đêm ấy, Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành bày dọn các 

món ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại nhai và nuốt; sau khi bày 

biện thức ăn xong, vào lúc sáng sớm, trải dọn chỗ ngồi Cư sĩ cung thỉnh 

chúng Tăng ở Kê viên và thành Bệ-xá-li hợp lại, rồi tự tay mình dâng nước 

rửa, dâng các thức ăn thơm ngon tinh khiết, đầy đủ các loại nhai và nuốt; 

tự tay mời mọc cho đến khi chúng Tăng no đủ, phân chia các thức ăn đầy 

đủ cho chúng Tăng. Sau khi chúng Tăng thọ thực, thâu bát, rửa tay, Cư sĩ 

đem năm trăm vật phẩm mua một ngôi nhà cúng riêng cho Tôn giả A-nan. 

Tôn giả A-nan nhận lãnh, sau đó cúng cho Chiêu đề tăng. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Cư sĩ Đệ Thập người ở Bát thành sau 

khi nghe những gì Tôn giả A-nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

218. Kinh A Na Luật Đà (1) 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 

độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vào lúc xế trưa từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Tôn 

giả A-na-luật-đà, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi sang một bên, bạch 

rằng: 

“Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày.” 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

“Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Khi ấy các Tỳ-kheo bèn bạch rằng: 

“Làm thế nào một Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an lành?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, nếu Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng 

đắc Tứ thiền; đó gọi là Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an lành.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mạng chung an lành 

chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không phải chỉ cùng đích như vậy là chết an lành 

mạng chung an lành. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo chứng đắc như 

ý túc về thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, lậu tận, 

chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này mà tự 



tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật rằng ‘Sự sanh đã 

dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 

nữa’. Đó là Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an lành.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mạng chung an lành 

chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết được an lành, mạng 

chung được an lành.” 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà nói 

khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lạy sát chân 

Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn 

giả A-na-luật-đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

219. Kinh A Na Luật Đà (2) 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 

độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo, vào lúc xế, từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả 

A-na-luật-đà, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên bạch rằng: 

“Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám trình bày.” 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

“Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Khi ấy các Tỳ-kheo hỏi rằng: 

“Làm thế nào mà một Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung 

không bức rức?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo có tri kiến chất trực và đạt đến Thánh ái giới, đó là Tỳ-

kheo chết không bức rức, mạng chung không bức rức.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung 

không bức rức chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 



“Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, 

mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo quán 

nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, đó là Tỳ-kheo 

chết không bức rức, mạng chung không bức rức.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung 

không bức rức chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền 

nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo 

tâm tương ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ; hai, ba, 

bốn phương, bốn duy, trên, dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, 

không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô 

lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, 

bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, không nhuế, không 

tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 

thành tựu an trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung 

không bức rức.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng 

chung không phiền nhiệt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy, là chết không phiền 

nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo 

vượt qua tất cả sắc tưởng, cho đến chứng phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 

thành tựu an trụ. Đó là Tỳ-kheo chết không bức rức, mạng chung không 

bức rức.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

‘Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng 

chung không phiền nhiệt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, 

mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vượt 

qua tất cả phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, tưởng thọ diệt thân chứng 

thành tựu an trụ, và do tuệ quán mà các lậu diệt tận, đó là Tỳ-kheo chết 

không phiền nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt.” 



Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng chung 

không bức rức chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bức rức, mạng 

chung không bức rức.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà 

nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ 

sát chân Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn 

giả A-na-luật-đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

220. Kinh Kiến 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời sau khi Phật Niết-bàn không lâu, Tôn giả A-nan trú tại thành 

Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Lúc bấy giờ có một Phạm 

chí dị học, vốn là bạn của Tôn giả A-nan trước khi xuất gia, sau giữa trưa, 

thong dong tản bộ đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi xong, ngồi xuống 

một bên nói với Tôn giả A-nan rằng: 

“A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, muốn hỏi cứ hỏi, Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Dị học Phạm chí bèn hỏi: 

“Sự kiện như vầy. Những quan điểm này bị gác lại, bị loại bỏ, không 

được giải thích tường tận, đó là, ‘Thế giới hữu thường hay vô thường; thế 

giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân 

khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt 

diệt vừa không tuyệt diệt; hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng 

không phải không tuyệt duyệt?’ Sa-môn Cù-đàm có biết rõ các quan điểm 

này đúng như lý ưng phải biết chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, sự kiện như vầy. Đối với những quan điểm này, Thế Tôn 

là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, 

không giải thích tường tận; đó là, ‘Thế giới hữu thường, hay vô thường; 

thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác 



thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; hay Như Lai 

vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 

diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?’ Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, 

Đẳng Chánh Giác, biết các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết.” 

Phạm chí dị học lại hỏi: 

“Sự kiện như vầy. Những quan điểm này Sa-môn Cù-đàm gác qua 

một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận, đó là, ‘Thế giới hữu thường, 

hay thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay thế giới vô biên; sinh mạng 

tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như 

Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 

Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ 

Sa-môn Cù-đàm biết rõ các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết như 

thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, sự kiện như vầy. Những quan điểm này được Đức Thế Tôn, 

Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, 

không giải thích tường tận; đó là, ‘Thế giới hữu thường hay thế giới vô 

thường; thế giới hữu biên hay thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân hay 

sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt 

diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng 

không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ Này Dị học 

Phạm chí, kiến như vậy, thủ như vậy, sanh như vậy, đến đời sau như vậy, 

những vấn đề như vậy là điều mà Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 

Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận, đó là, 

‘Thế giới hữu biên hay thế giới vô biên, thế giới hữu thường hay thế giới 

vô thường; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai 

tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 

không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không 

phải không tuyệt diệt?’ Những quan điểm ấy được biết như vậy. Các quan 

điểm ấy phải được biết như vậy.” 

Dị học Phạm chí bạch rằng: 

“A-nan, nay tôi tự quy A-nan.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, ông đừng tự quy nơi tôi. Cũng như tôi tự quy y nơi Phật 

ông cũng nên tự quy như vậy.” 

Dị học Phạm chí nói: 



“A-nan, nay tôi tự quy Phật, Pháp, và Tỳ-kheo Tăng. ‘Cúi mong Thế 

Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay, trọn đời tự quy cho đến tận 

mạng’.” 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Dị học Phạm chí nghe Tôn giả A-nan 

thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

221. Kinh Tiễn Dụ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 

độc. 

Bấy giờ Tôn giả Man Đồng tử, sống cô độc tại một nơi yên tĩnh, thiền 

tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm, “Sự kiện như vầy. Những quan điểm 

này bị Đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là, ‘Thế 

giới hữu thường hay vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng 

tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt, hay Như 

Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 

Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ 

Ta không hài lòng với điều này, ta không nhẫn khả với điều này. Nếu Đức 

Như Lai xác quyết nói cho ta biết rằng: ‘Thế giới hữu thường’ ta sẽ theo 

Ngài học phạm hạnh, còn nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta 

biết rằng ‘Thế giới hữu thường’ ta sẽ cật vấn Ngài rồi bỏ Ngài mà đi. Cũng 

vậy, ‘Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là 

thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 

không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 

Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?’ 

Nếu Đức Thế Tôn xác quyết nói cho ta biết rằng, ‘Điều này chơn thật, 

ngoài ra là hư vọng’ ta sẽ theo Ngài tu học phạm hạnh; còn nếu Đức Thế 

Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng, ‘Điều này là chơn thật ngoài ra 

là hư vọng’ thì ta sẽ cật vấn Ngài rồi bỏ Ngài mà đi.” 

Rồi Tôn giả Man Đồng tử vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ 

Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con sống cô độc tại một nơi yên tĩnh, 

thiền tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm, ‘Sự kiện như vầy. Những quan 

điểm này bị Đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó 

là, ‘Thế giới hữu thường hay vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; 

sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 

hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt 

diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không 



tuyệt diệt?’ Ta không hài lòng với điều này, ta không nhẫn khả với điều 

này. Nếu Thế Tôn xác quyết rõ ràng, ‘Thế giới hữu thường’, Bạch Thế 

Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không xác quyết 

rõ ràng ‘Thế giới hữu thường’ thì Ngài hãy nói thẳng là không biết. Cũng 

vậy, ‘Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là 

thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 

không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 

Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ 

Nếu Thế Tôn xác quyết rõ ràng ‘Điều này chơn thật, ngoài ra là hư vọng’, 

Bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không 

xác quyết rõ ràng ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng’, thì Ngài 

hãy nói thẳng là không biết’.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man Đồng tử, trước kia Ta có nói như vầy với ngươi rằng, ‘Hãy 

đến đây! Hãy theo Ta tu học Phạm hạnh rồi Ta sẽ nói cho nghe, ‘Thế giới 

hữu thường chăng’?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, ‘Thế giới vô thường, thế giới hữu biên, hay vô biên sinh 

mạng tức thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như 

Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 

Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ 

chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đồng tử, trước kia ngươi có nói với Ta rằng, ‘Nếu Thế Tôn 

xác quyết nói cho con biết rằng ‘Thế giới hữu thường’ thì con sẽ theo Thế 

Tôn học phạm hạnh’ chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đồng tử, trước kia Ta không nói với ngươi và ngươi cũng 

không nói với Ta; ngươi quả là kẻ ngu si, vì sao lại hư vọng xuyên tạc Ta?” 



Lúc bấy giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị Đức Thế Tôn khiển trách ngay 

mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, suy nghĩ 

mông lung. 

Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Man Đồng tử, rồi nói với 

các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu có người ngu si nghĩ như vầy, ‘Nếu Đức Thế Tôn không xác 

quyết nói cho Ta biết rằng ‘Thế giới hữu thường’ thì Ta không theo Đức 

Thế Tôn tu hành phạm hạnh’. Những người ngu si ấy, chưa biết được gì 

thì nửa chừng mạng chung. 

“Cũng vậy, ‘Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 

mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay 

Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt 

diệt, hay Như Lai không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ 

Nếu có người ngu si nghĩ như ‘Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho 

Ta biết rằng: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng’ thì ta sẽ không 

theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh’. Những người ngu si ấy chưa biết 

được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“Ví như một người bị trúng tên độc; do bị trúng tên độc nên đau đớn 

cùng cực. Người ấy được các thân thuộc đồng tình thương xót, mong muốn 

cho được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc nên tìm cầu y sĩ nhổ 

tên. Nhưng nó lại nói rằng, ‘Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi 

biết người bắn tôi đó, họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, 

da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, thuộc dòng Sát-lợi, 

Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư, là người ở phương Đông, phương Tây, 

phương Nam hay phương Bắc? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho 

tôi biết cây cung ấy làm bằng gỗ chá, bằng gỗ dâu, bằng gỗ quỳ, hay bằng 

sừng? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cần cung làm bằng 

gân bò, bằng gân hươu, nai hay bằng tơ? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên 

hãy cho tôi biết, cây cung đó màu đen, màu trắng, màu đỏ hay màu vàng? 

Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết dây cung đó làm bằng gân, 

bằng tơ, bằng sợi gai hay bằng võ gai? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy 

cho tôi biết cán tên này làm bằng gỗ hay bằng tre? Khoan hãy nhổ tên! 

Trước tiên hãy cho tôi biết tên được quấn bằng gân bò, gân hươu nai, hay 

bằng tơ? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết đuôi tên này kết 

bằng lông phiêu lằng, lông kên kên, lông gà trống, hay lông hạc? Khoan 

hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết mũi tên này thuộc loại mũi răng 

cưa, mũi nhọn, hay mũi bình phi đao? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy 

cho tôi biết người thợ vót tên này họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, 

mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, ở phương 



Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc?’ Nhưng nó chưa biết 

được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“Cũng vậy, nếu có người ngu si nghĩ như vầy, ‘Nếu Đức Thế Tôn 

không xác quyết nói cho ta biết rằng ‘Thế giới hữu thường’ thì ta sẽ không 

theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh’. Nhưng người ngu si ấy chưa biết 

được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“Cũng vậy, ‘Thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 

mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay 

Như Lai không tuyệt diệt, Như Lai vừa tuyệt diệt hay Như Lai vừa không 

tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không 

tuyệt diệt?’ Nếu có người ngu si nghĩ như vầy ‘Nếu Đức Thế Tôn không 

xác quyết nói cho Ta biết rằng: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng 

thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh’.’ Nhưng người ấy 

chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“‘Thế giới hữu thường’, nhân nơi quan điểm này mà theo ta tu học 

phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, ‘Thế giới hữu biên 

hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác, Như 

Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt 

vừa không tuyệt diệt, nay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không 

phải không tuyệt diệt?’ Nhân nơi những quan điểm này mà theo Ta tu học 

phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 

“‘Thế giới hữu thường’, vì có quan điểm này mà theo Ta tu học phạm 

hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. Cũng vậy, ‘Thế giới vô thường, 

thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác 

thân khác, Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai 

vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt 

diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ Vì có quan điểm này mà không 

theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 

“‘Thế giới hữu thường’, vì có quan điểm này mà theo Ta tu học phạm 

hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. ‘Thế giới vô thường; thế giới 

hữu biên; thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân 

khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt hay Như Lai vừa 

tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt 

cũng không phải không tuyệt diệt?’ Vì có quan điểm này mà theo Ta tu 

học phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. 

“‘Thế giới hữu thường’, vì không có quan điểm này mà không theo 

Ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, ‘Thế giới 

vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 



mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, 

hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không 

phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ Vì không có những 

quan điểm này mà không theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải 

là như vậy. 

“Dù ‘Thế giới hữu thường’, thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, 

sầu bi, khóc than, ưu khổ, ảo não, như vậy toàn vẹn khối lớn khổ đau này 

phát sanh. Cũng vậy, dù ‘Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô 

biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt 

diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 

tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải 

không tuyệt diệt?’ thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bi, khóc 

lóc, ưu khổ, ảo não; như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ đau này phát sanh. 

“‘Thế giới hữu thường’, Ta không xác quyết điều này. Vì điều này 

không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải 

căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn 

đến Niết-bàn. Cho nên Ta không xác quyết điều này. Cũng vậy, ‘Thế giới 

vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 

mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, 

hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt hay Như Lai cũng không 

phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?’ Ta không xác quyết 

điều này. Vì lý do gì mà Ta không xác quyết những điều này? Vì những 

điều này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, 

không phải là căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, 

không dẫn đến Niết-bàn. Cho nên Ta không xác quyết những điều này. 

“Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? ‘Đây là khổ’, Ta xác 

quyết nói ‘Đây là khổ’, ‘Khổ tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo tích’ Ta xác quyết 

nói. Vì những lý do gì mà Ta xác quyết nói những điều này? Vì những điều 

này tương ưng với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, 

đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết-bàn, cho nên Ta xác quyết nói 

những điều này. 

“Đó là, những gì thể nói thì Ta không nói, những gì có thể nói thì Ta 

nói, hãy thọ trì như vậy. Hãy học tập như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 

phụng hành. 

222. Kinh Lệ 
Tôi nghe như vầy: 



Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp cô 

độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. 

“Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi 

Đức Như Lai xuất thế, là Vô Sở Trước, Minh Hạnh Thành Tựu, Đẳng 

Chánh Giác, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 

Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. Vị ấy đoạn trừ cho đến năm 

triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, quán nội thân như thân, 

cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, 

nên tu Bốn niệm xứ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, 

chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào là muốn 

biệt tri vô minh nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, là Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 

Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 

yếu kém, quán nội thân như thân, cho đến quán thọ tâm, pháp như pháp. 

Đó là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn niệm xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào là 

muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Đức Như Lai 

xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, là 

Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm ô 

uế, tuệ yếu kém; đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 

nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì 

tâm, chánh đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 

sanh cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 

và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 

khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 

và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, 

không quên mất, không suy thoái, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 

cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên 

trì tâm, chánh đoạn. Đó là, nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chánh 

đoạn. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và 

biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là 

muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thế, 



Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém, đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 

nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, và kiên trì 

tâm, chánh đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 

sanh, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 

và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 

khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 

và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, 

không vong thất, không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 

cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cầu khích lệ, và kiên 

trì tâm, chánh đoạn. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn chánh 

đoạn. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn như ý túc. Thế nào gọi là 

muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, 

Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém, tu dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn 

ly, y trên vô dục, y trên dục tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy tu tinh 

tấn định, tâm định, tư duy định ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, 

y trên vô dục, y trên diệt tận thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn 

trừ vô minh, nên tu Bốn như ý túc. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, 

bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 

Bốn như ý túc. 

“Thế nào gọi là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi 

Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 

Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 

Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, 

những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu dục định như ý túc, thành tựu đoạn 

hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. 

Cũng vậy, tu tinh tấn định, tâm định, tư duy định như ý túc, thành tựu 

đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi 

phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn như ý túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Tứ thiền. Thế nào gọi là muốn 

đoạn trừ vô minh nên tu Tứ thiền? Nếu khi Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 

Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị 



ấy đoạn trừ, cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, 

ly dục, ly ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

Đó là, nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Tứ thiền. Như vậy, số đoạn, giải 

thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Tứ thiền. Thế nào là muốn biệt tri 

vô minh nên tu Tứ thiền? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, 

Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn 

trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm cho tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly 

dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an 

trụ. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Tứ thiền. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm căn. Thế nào gọi là muốn 

đoạn trừ vô minh nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị 

ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, 

tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên 

tu Năm căn. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng 

tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Năm căn. Thế nào gọi là nếu muốn 

biệt tri vô minh nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị 

ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu 

tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 

Năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực. Thế nào gọi là muốn 

đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; 

vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu 

tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu 

Năm lực. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri 

và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Năm lực. Thế nào gọi là nếu muốn 

biệt tri vô minh nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị 



ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, 

tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên 

tu Năm lực. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi là nếu 

muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, 

Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 

Chúng Hựu. Vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt 

tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, 

tu xả giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi 

phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bảy giác chi. Như vậy, số 

đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi là nếu 

muốn biệt tri vô minh nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 

Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 

Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 

yếu kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú 

hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định. Tu xả 

giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. 

Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bảy giác chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi 

là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như 

Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 

Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 

Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái những thứ làm ô 

uế, tuệ yếu kém, tu chánh kiến cho đến chánh định. Đó là nếu muốn đoạn 

trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá 

độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi là 

nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như Lai 

xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 

Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 

hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ 

làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu chánh kiến, cho đến tu chánh định. Đó là 

nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu Thánh đạo tám chi. 



“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 

muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 

Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém, tu thứ nhất địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, 

là vô lượng; tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, 

hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, vô lượng không xứ biến xứ, tu 

thứ mười vô lượng thức biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, là vô 

lượng. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Mười biến xứ. Như vậy, 

số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 

muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 

Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, 

là vô lượng. Cũng vậy tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh 

biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, vô lượng không biến 

xứ; tu thứ mười vô lượng thức xứ biến xứ, bốn duy trên dưới, là không 

hai, là vô lượng. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ. 

“Muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười pháp vô học. Thế nào gọi là 

nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai 

xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 

là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm 

tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. 

Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười pháp vô học. Như vậy, số 

đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp vô học. 

“Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp vô học? 

Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh 

Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 

Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến 

năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu vô học chánh kiến 

cho đến tu vô học chánh trí. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười 

pháp vô học. 



“Như vô minh, hành cũng vậy. Như hành, thức cũng vậy. Như thức, 

danh sắc cũng vậy. Như danh sắc, sáu xứ cũng như vậy. Như sáu xứ, xúc 

cũng như vậy. Như xúc, thọ cũng như vậy. Như thọ, ái cũng như vậy. Như 

ái, thủ cũng như vậy. Như thủ, hữu cũng như vậy. Như hữu, sanh cũng 

như vậy. 

“Nếu đoạn trừ lão tử, nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào gọi là nếu muốn 

đoạn trừ lão tử nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô 

Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị 

ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; 

quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu 

muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn niệm xứ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 

quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. “Nếu muốn biệt tri lão tử 

nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào gọi là nếu muốn biệt trừ lão tử nên tu Bốn 

niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 

Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 

Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến 

năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; quán nội thân như 

thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu muốn biệt tri lão 

tử nên tu Bốn niệm xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là 

nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất 

thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém; đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 

nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, và kiên trì 

tâm chánh đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không sanh 

cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, và 

kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 

khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 

và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, 

không vong thất, không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 

cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần khích lệ, và kiên 

trì tâm, chánh đoạn. Đó là nếu đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. 

Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 

tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là nếu 

muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thế, 



Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém, đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho 

nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì 

tâm, chánh đoạn. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì muốn không 

sanh, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 

và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh 

khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ 

và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, 

không vong thất, không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, 

cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên 

trì tâm, chánh đoạn. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn như ý túc. Thế nào gọi là nếu 

muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, 

Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém; tu học dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên 

viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu 

tinh tấn định, tâm định, tư duy định như ý túc thành tựu đoạn hành, y 

trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu 

muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn như ý túc. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 

quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn như ý túc. Thế nào gọi là muốn 

biệt tri lão tử nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; 

vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 

kém, tu dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên vô dục, y trên 

diệt tận, thú hướng phi phẩm; cũng vậy, tu tinh tấn định, tâm định, tu tư 

duy định, như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y 

trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu 

Bốn như ý túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Tứ thiền. Thế nào gọi là nếu muốn 

đoạn trừ lão tử nên tu Tứ thiền? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; 

vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 



kém, ly dục, ly bất thiện pháp cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu 

an trụ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và 

biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Tứ thiền. Thế nào gọi là nếu muốn 

biệt tri lão tử nên tu Tứ thiền? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, 

Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị 

ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, 

ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an 

trụ. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Tứ thiền. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm căn. Thế nào gọi là nếu muốn 

đoạn trừ lão tử nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; 

vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 

kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn đoạn trừ lão tử 

nên tu Năm căn. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Năm căn? Thế nào gọi là nếu muốn 

biệt tri lão tử nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, 

Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị 

ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, 

tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu 

Năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm lực. Thế nào gọi là nếu muốn 

đoạn trừ lão tử nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; 

vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 

kém, tu tín lực, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 

quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Năm lực. Thế nào gọi là nếu muốn 

biệt tri lão tử nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, 

Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị 

ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; 

tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu 

Năm lực. 



“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi là nếu 

muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 

Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 

Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 

yếu kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú 

hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ lão tử, nên tu Bảy giác chi. 

Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 

tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi là nếu muốn 

biệt tri lão tử nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở 

Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; 

vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu 

kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú 

hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định. Tu xả 

giác chi, y trên viễn ly, y trên diệt tận, y trên vô dục, thú hướng phi phẩm. 

Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bảy giác chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi là 

nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như Lai 

xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 

là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm 

tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu chánh kiến, cho đến chánh định. Đó là nếu muốn 

đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 

quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi là 

nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như Lai xuất 

thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém; tu chánh kiến cho đến chánh định. Đó là nếu muốn biệt 

tri lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 

muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 

Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 

Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, 



là vô lượng. Tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, 

hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, vô lượng không xứ biến xứ, tu 

thứ mười, vô lượng thức xứ biến xứ, bốn duy trên dưới, là không hai, là 

vô lượng. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri 

và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi là nếu 

muốn biệt tri lão tử nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 

Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 

Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 

yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên dưới là không hai, là vô 

lượng. Cũng vậy, tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến 

xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, vô lượng không xứ biến xứ, 

tu thứ mười, vô lượng thức xứ biến xứ, bốn duy, trên dưới, là không hai, 

là vô lượng. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười pháp vô học. Thế nào gọi là 

nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai 

xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu 

là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm 

tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. 

Đó là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười pháp vô học. Như vậy, số 

đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô học. Thế nào gọi là 

nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất 

thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, 

Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm ô 

uế, tuệ yếu kém; tu vô học chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. Đó là 

nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô học.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 

phụng hành. 

 


